Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đã được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2011. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được ban hành nhằm khắc phục những vấn đề thực sự vướng mắc trong thực tiễn hoạt động của thị trường chứng khoán và thực tế thi hành Luật Chứng khoán 2006; đảm bảo định hướng phát triển thị trường chứng khoán theo đúng mục tiêu; đồng thời từng bước tiếp cận với quy định và thông lệ quốc tế, cũng như tăng cường sự quản lý của Nhà nước trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Để tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp luật đối với lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, ngày 20 tháng 7 năm 2012 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 58/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán (Nghị định 58). Nghị định 58 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2012 và thay thế cho các Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán; Nghị định số 84/2010/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Nghị định số 01/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ về chào bán cổ phần riêng lẻ. Về cơ bản, Nghị định 58 kế thừa các quy định hiện hành của Nghị định 14/2007/NĐ-CP, Nghị định 84/2010/NĐ-CP và Nghị định 01/2010/NĐ-CP. Để thông tin các nội dung cơ bản của Nghị định quan trọng này, trong bài viết này, chúng tôi xin đề cập những nội dung mới của Nghị định 58. 
1. Về phạm vi điều chỉnh: 
Nghị định 58 được ban hành để quy định chi tiết thi hành các điều khoản được Luật Chứng khoán, Luật sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán giao cho Chính phủ quy định chi tiết thi hành; đồng thời, Nghị định 58 cũng hướng dẫn một số nội dung cần thiết khác của Luật chứng khoán để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước (tại Điều 136 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán) nên phạm vi điều chỉnh được mở rộng bao gồm: về chào bán chứng khoán, niêm yết, giao dịch, kinh doanh, đầu tư chứng khoán và dịch vụ về chứng khoán và thị trường chứng khoán. 
Ngoài ra, Nghị định 58 cũng quy định rõ việc áp dụng pháp luật chuyên ngành đối với các doanh nghiệp thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện (như tổ chức tín dụng) như sau: (i) Các doanh nghiệp thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện, có quy định của pháp luật chuyên ngành thì phải áp dụng cả pháp luật chuyên ngành; (i) Trường hợp các quy định của Nghị định 58 khác với quy định của pháp luật chuyên ngành, doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định của pháp luật chuyên ngành. 
2. Về giải thích thuật ngữ: 
Nghị định 58 cũng bổ sung việc giải thích một số từ ngữ mới: ”cổ phiếu quỹ”, ”phát hành cổ phiếu để hoán đổi”, ”hợp đồng quản lý đầu tư”, ”chứng chỉ lưu ký”, ”công ty mục tiêu”, ”quỹ đầu tư mục tiêu”, ”bảo lãnh phát hành”, ”cam kết chắc chắn”, ”cố gắng tối đa”... Đặc biệt, liên quan đến lĩnh vực ngân hàng, Nghị định quy định cụ thể về khái niệm ”tổ chức tín dụng được phép” (là tổ chức tín dụng được phép thực hiện thu, chi ngoại tệ có liên quan đến việc phát hành chứng khoán theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối) và ”ngân hàng giám sát” (là ngân hàng thương mại đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 98 Luật chứng khoán). 
3. Về chào bán chứng khoán 
- Về chào bán cổ phần riêng lẻ, để khắc phục những khó khăn trong quá trình thực thi Nghị định 01/2010/NĐ-CP về chào bán cổ phần riêng lẻ, Nghị định 58 đã bổ sung các quy định về chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo đúng tinh thần của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán. Do các doanh nghiệp chào bán cổ phiếu riêng lẻ bao gồm cả công ty đại chúng và công ty chưa đại chúng, nên Nghị định 58 có quy định cụ thể riêng cho hai nhóm đối tượng này: (i) Đối với công ty đại chúng đăng ký chào bán riêng lẻ sẽ nộp hồ sơ và báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định của Luật Chứng khoán; (ii) Đối với công ty chưa đại chúng đăng ký chào bán riêng lẻ sẽ nộp hồ sơ và báo cáo với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các luật chuyên ngành khác. Trường hợp tổ chức tín dụng không phải là công ty đại chúng chào bán cổ phiếu riêng lẻ thì phải báo cáo với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 
  - Về chào bán chứng khoán ra công chúng, Nghị định 58 bổ sung mới các trường hợp chào bán khác có tính chất đặc thù như chào bán ra công chúng để thành lập tổ chức tín dụng cổ phần, chào bán chứng khoán ra công chúng tại Việt Nam của tổ chức nước ngoài, chào bán ra công chúng của cổ đông lớn trong công ty đại chúng, phát hành để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, phát hành hoán đổi cổ phần v.v... 
Liên quan đến tổ chức tín dụng cổ phần, theo Nghị định 58, việc chào bán cổ phiếu ra công chúng để thành lập tổ chức tín dụng cổ phần phải đáp ứng các điều kiện sau đây: Thứ nhất, được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận nguyên tắc cấp giấy phép thành lập và hoạt động; Thứ hai, có cam kết chịu trách nhiệm của các cổ đông sáng lập đối với phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán; Thứ ba, có cam kết của các cổ đông sáng lập về việc đưa cổ phiếu của tổ chức tín dụng vào giao dịch trên thị trường chứng khoán tập trung trong thời hạn 01 năm kể từ ngày khai trương hoạt động; và Thứ tư, các điều kiện khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 
Ngoài ra, Nghị định 58 cũng bổ sung quy định cụ thể đối với trường hợp phát hành chứng chỉ lưu ký chứng khoán tại nước ngoài trên cơ sở cổ phiếu đã phát hành tại Việt Nam của tổ chức Việt Nam nhằm khắc phục những bất cập còn thiếu căn cứ trong hướng dẫn đã phát sinh trong thực tế thi hành Luật Chứng khoán thời gian qua. Do chứng chỉ lưu ký là một công cụ huy động vốn mới đối với doanh nghiệp Việt Nam và có nhiều nội dung phức tạp nên Nghị định 58 quy định thí điểm về điều kiện phát hành và nghĩa vụ của tổ chức phát hành các chứng chỉ lưu ký chứng khoán được bảo trợ bởi doanh nghiệp Việt Nam, bao gồm chứng chỉ phát hành trên cơ sở chứng khoán mới phát hành và chứng khoán đang được lưu hành mà không phân biệt thị trường phát hành. Ngoài ra, Nghị định 58 giao cho Bộ Tài chính thẩm quyền quy định cụ thể trình tự, thủ tục phát hành cổ phiếu mới làm cơ sở cho chào bán chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài và hỗ trợ phát hành chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài trên cơ sở cổ phiếu đã phát hành, việc hủy bỏ chứng chỉ lưu ký và việc giao dịch, niêm yết của cổ phiếu làm cơ sở cho chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài. 
- Về chào bán ra nước ngoài và chào bán của tổ chức nước ngoài tại Việt Nam: Nghị định 58 kế thừa cơ bản nội dung của Nghị định 14/2007/NĐ-CP và Nghị định 84/2010/NĐ-CP, đồng thời có bổ sung thêm một số điều kiện liên quan đến chào bán của tổ chức nước ngoài và quy định rõ hơn hồ sơ và báo cáo kiểm toán của tổ chức chào bán ra nước ngoài. 
4. Về công ty đại chúng 
Nghị định 58 bổ sung một số nội dung cho phù hợp với thực tế như: quy định báo cáo tài chính năm gần nhất của công ty đại chúng phải được một công ty kiểm toán xác nhận để tăng tính trung thực về tình hình tài chính của công ty trong hồ sơ đăng ký. Ngoài ra, Nghị định 58 cũng bổ sung thêm các quy định về công bố thông tin và hủy đăng ký công ty đại chúng để bảo đảm tính minh bạch và tránh lợi dụng trong vấn đề này. 
5. Về chào mua công khai 
Nghị định 58 bổ sung một số quy định mới nhằm hướng dẫn chi tiết quy định tại Khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán. Các quy định mới về chào mua công khai được đưa ra nhằm hạn chế, ngăn ngừa việc sử dụng phương thức chào mua công khai để thao túng giá, bảo vệ các nhà đầu tư nhỏ, đảm bảo thị trường minh bạch và bổ sung các quy định, biện pháp quan trọng để phòng chống việc lợi dụng chào mua công khai làm ảnh hưởng quyền lợi của cổ đông khác, và nâng cao trách nhiệm trong việc công bố thông tin bằng quy định chứng minh năng lực tài chính khi thực hiện việc chào mua; đồng thời Nghị định 58 cũng bổ sung quy định về trách nhiệm của công ty chứng khoán và Sở giao dịch chứng khoán trong việc giám sát tổ chức, cá nhân chào mua công khai. 
6. Về niêm yết, đăng ký giao dịch và các giao dịch bị cấm 
6.1. Về niêm yết tại các Sở giao dịch chứng khoán trong nước 
Nghị định 58 quy định cụ thể điều kiện niêm yết tối thiểu trên 2 Sở giao dịch chứng khoán theo hướng nâng cao các điều kiện niêm yết về quy mô vốn, số lượng cổ đông và hiệu quả kinh doanh của tổ chức niêm yết. Cụ thể: 
- Các điều kiện niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh bao gồm: (i) Mức vốn tối thiểu được nâng lên mức 120 tỷ VNĐ; (ii) Về số lượng cổ đông, tối thiểu phải có 20% cổ phiếu có quyền biểu quyết, do ít nhất 300 cổ đông không phải cổ đông lớn nắm giữ; (iii) Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu năm gần nhất phải đạt tối thiểu là 5%. 
- Các điều kiện niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội bao gồm: (i) Mức vốn tối thiểu được nâng lên mức 30 tỷ VNĐ; (ii) Về số lượng cổ đông, tối thiểu phải có 15% cổ phiếu có quyền biểu quyết, do ít nhất 100 cổ đông không phải cổ đông lớn nắm giữ; (iii) Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu năm gần nhất phải đạt tối thiểu là 5%. 
6.2. Về điều kiện niêm yết của tổ chức phát hành nước ngoài trên các Sở giao dịch chứng khoán tại Việt Nam 
Nghị định 58 bổ sung quy định việc hủy bỏ niêm yết chứng khoán của các tổ chức phát hành nước ngoài tại Việt Nam phải được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Nghị định cũng bổ sung quy định về các trường hợp hủy bỏ niêm yết để tăng cường chất lượng trên thị trường chứng khoán. Theo đó, chứng khoán của tổ chức phát hành nước ngoài tại Việt Nam bị hủy bỏ niêm yết như đối với trường hợp tổ chức phát hành trong nước được quy định tại Điều 60 Nghị định 58 hoặc trong trường hợp dự án đầu tư của tổ chức nước ngoài tại Việt Nam bị dừng hoạt động sản xuất, kinh doanh chính từ 01 năm trở lên, hoặc bị thu hồi Giấy phép đầu tư. 
6.3. Về niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán nước ngoài 
Nghị định 58 quy định điều kiện, thủ tục, nghĩa vụ báo cáo của tổ chức phát hành, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán nước ngoài. Để tạo sự gắn kết giữa hoạt động phát hành và niêm yết chứng chỉ lưu ký trên Sở giao dịch chứng khoán, Nghị định 58 đã bổ sung các quy định về báo cáo, công bố thông tin và nghĩa vụ của tổ chức phát hành về việc phát hành chứng chỉ lưu ký để niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán nước ngoài. 
Ngoài ra, Nghị định 58 cũng bổ sung thêm các quy định về hành vi bị cấm, bao gồm giao dịch nội bộ, giao dịch thao túng thị trường chứng khoán và các giao dịch bị cấm khác, nhằm tăng cường công tác thanh tra giám sát và tạo cơ sở cho việc xử lý hành vi vi phạm. 
7. Về tổ chức kinh doanh chứng khoán 
Nghị định 58 bổ sung các quy định về việc cấp phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam theo hướng nâng cao rào cản kỹ thuật lập mới công ty chứng khoán, hạn chế những tổ chức không có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm lập công ty chứng khoán, góp vốn thành lập công ty chứng khoán. 
8. Về công ty đầu tư chứng khoán 
Nghị định 58 quy định chặt chẽ hơn các điều kiện cấp Giấy phép thành lập và hoạt động đối với công ty đầu tư chứng khoán về vốn, cổ đông, tài sản lưu ký, yêu cầu đối với thành viên Hội đồng quản trị; bổ sung các quy định về điều kiện, cơ cấu tổ chức đối với từng hình thức công ty đầu tư chứng khoán đại chúng/riêng lẻ; bổ sung các quy định cụ thể về nguyên tắc, hồ sơ, thủ tục tăng giảm vốn điều lệ của công ty đầu tư chứng khoán. 
9. Về Quỹ đầu tư bất động sản 
Để bổ sung thêm hình thức huy động vốn cho lĩnh vực kinh doanh bất động sản, Nghị định 58 quy định chi tiết về điều kiện thành lập và hoạt động quỹ đầu tư bất động sản, mô hình tổ chức quỹ, mục đích, cơ cấu vốn đầu tư vào bất động sản của quỹ, quá trình huy động vốn, phạm vi điều chỉnh hoạt động của quỹ, các hạn chế của quỹ đầu tư bất động sản theo quy định. Đồng thời, Nghị định 58 cũng giao cho Bộ Tài chính hướng dẫn việc đăng ký thành lập và hoạt động của quỹ đầu tư bất động sản./. 
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